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1 Phạm Thị Mỹ Thắm 06/01/1985 Nữ 
Công chức phụ trách lĩnh vực 

trẻ em Phòng Văn hóa - Xã hội 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0906591671   

2 Trần Thị Thỏa 26/6/1958 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0386299084  

3 Trần Thị Ngọc Trang 20/02/1993 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0392284459  

4 Nguyễn Thị Bích Lan 15/3/1983 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0975466307  

5 Nguyễn Thị Đào 05/7/1984 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường 

 Trương Quang Trọng 
0914781569  

6 Phạm Hữu Hùng 07/01/1956 Nam 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0905409719  

7 Nguyễn Xuân Đông 18/01/1963 Nam 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0978514652  

8 Nguyễn Thị Nhung 20/10/1964 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
 0385471027  

9 Dương Thị Thu 19/4/1957 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0366285734  

10 Bùi Thị Kim Cúc 10/10/1962 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0708740017  

11 Mai Thị Hồng Vỹ 10/12/1981 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0947847717  

12 Dương Thị Thanh Diễm 10/02/1982 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0982207602  

13 Nguyễn Văn Kính 20/02/1968 Nam 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0799858252  
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14 Dương Thị Minh Thuận 20/7/1967 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0974969914  

15 Huỳnh Thị Hải Dương 23/5/1981 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0358729567  

16 Nguyễn Thị Lệ Diễn 04/4/1978 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0375641817  

17 Phạm Thị Mỹ Hạnh 15/5/1965 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0365149798  

18 Đặng Thị Lệ Thủy 11/3/1968 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0342963878  

19 Bùi Thị Kim Hải 24/4/1985 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0948266710  

20 Trần Thị Thư 03/3/1967 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường Trương 

Quang Trọng 
0346280939  

21 Huỳnh Tấn Thành 01/12/1992 Nam 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0974094970  

22 Phan Thị Hồng Hải 01/9/1967 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0702570847  

23 Nguyễn Thị Lựu 20/5/1982 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0339553238  

24 Bùi Thị Mai 10/12/1969 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0944621174  

25 Dương Thị Thuý Hằng 21/8/1987 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường Trương 

Quang Trọng 
0349923624  

26 Phạm Thị Hương Giang 18/8/1975 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0833573050    

27 Lê Thị Tâm 01/01/1966 Nữ 
Cộng tác viên bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0365570591  

28 Vy Tấn Hải 13/3/1997 Nam 
Đội trưởng Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0934978824  
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29 Nguyễn Mật 02/3/1957 Nam 
Đội phó Đội công tác xã hội 

tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0378915486  

30 Phạm Thị Minh Quí 10/01/1983 Nữ 
Đội phó - Đội công tác xã hội 

tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0977489117  

31 Phan Từ Nhàn 24/02/1993 Nam 
Thành viên - Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0975451905  

32 Chế Thị Huyền My 09/7/2003 Nữ 
Thành viên - Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0374509635  

33 Nguyễn Tấn Huẫn 03/02/1979 Nam 
Thành viên - Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0986750773  

34 Nguyễn Hoà Phong 17/7/1998 Nam 
Thành viên - Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0372298916  

35 Cao Hồ Tiến 01/5/1993 Nam 
Thành viên - Đội công tác xã 

hội tình nguyện 

UBND phường  

Trương Quang Trọng 
0385954630  

36 Phạm Thị Liêu 12/9/1987 Nữ 
Công chức 

Phòng Văn hóa - Xã hội  
UBND xã Ba Tô 0394407924  

37 Hồ Thị Thu Hà 01/02/1982 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
 UBND xã Bình Sơn 0854530110  

38 Nguyễn Sen 10/4/1982 Nam 
Chuyên viên, 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
 UBND xã Bình Sơn 0935318193  

39 Nguyễn Hoàng Quốc Hưng 21/12/1979 Nam 
Chuyên viên, 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Bờ Y 0914024670  

40 Hồ Thị Oanh 20/8/1989 Nữ 
Chuyên viên, 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Cà Đam 0966196953  

41 Trần Đồng 11/8/1988 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Đăk Kôi 0983022903  

42 Đỗ Đình Ngọc 10/4/1977 Nam Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đăk Kôi 0905281098  

43 Trần Đình Trung 25/9/1981 Nam 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND - UBND xã 
UBND xã Đăk Kôi 0913713317  

44 Nguyễn Thành Việt 18/4/1988 Nam Phó Trưởng Công an xã Công an xã Đăk Kôi 0988465079   

45 Đinh Hồng Thắng 07/8/1983 Nam Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Đăk Kôi 0917321279   
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46 Lê Thanh Dũng 20/8/1990 Nam Phó Giám đốc Trạm y tế xã Đăk Kôi 0353834579   

47 Trần Thị Thanh Huyền 03/10/1974 Nữ Hiệu trưởng 
Trường PTDT - THCS 

Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi 
0905369995   

48 Phan Thị Thúy Phương 03/10/1974 Nữ Hiệu Trưởng 
Trường TH Đăk Tơ 

Lung, xã Đăk Kôi 
0981618068   

49 Nguyễn Thị Hồng 09/4/1977 Nữ Hiệu Trưởng 
Trường MN Đăk Kôi,  

xã Đăk Kôi 
0987656977   

50 Trương Chí Tuyển 19/10/1974 Nam Hiệu Trưởng 
Trường PTDT - THCS 

Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi 
0979401011   

51 Lê Tiến Thống 10/4/1976 Nam 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đăk Plô 0972051257   

52 Y Hân 25/12/1994 Nữ 
Công chức  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đăk Tô 0332643691   

53 Huỳnh Thị Thúy Kiều 16/5/1990 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đình Cương 0973380320   

54 Trần Ngọc Quỳnh Hoa 18/6/1998 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Ia Đal 0378999500   

55 Trần Thị Bạch Kim 18/8/1987 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Kon Đào 0985857864   

56 Y Quyền 12/10/1981 Nữ 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Kon Đào 
0982907718  

57 Ngô Thị Thảo 25/7/1998 Nữ 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, Bí thư Đoàn xã 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam  xã Kon Đào 
0862764139  

58 Đào Văn Hợp 18/8/1987 Nam Giáo viên 
Trường THPT Trần 

Quốc Toản, xã Kon Đào 
0888699234  

59 Nguyễn Thị Hiền  10/6/1987 Nữ  Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi, xã Kon Đào 
0989876001  

60 Nguyễn Thị Hạnh  28/01/1978 Nữ  Giáo viên 
Trường THCS Đặng 

Thùy Trâm, xã Kon Đào  
0395198605  
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61 Lê Tuấn Anh 17/02/1993 Nam 
Bí thư Đoàn  

TNCS Hồ Chí Minh xã 
Xã Long Phụng 0979960702  

62 Lê Thị Mỹ Huy 10/11/1987 Nữ  
Chủ tịch  

Hội Liên hiệp phụ nữ xã 
Xã Long Phụng 0843407776  

63 Đinh Thị Thùy Loan 09/11/1982 Nữ  
Công chức 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Long Phụng 0913054928  

64 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/6/1971 Nữ  
Viên chức  

Dân số, Trạm y tế xã 
Xã Long Phụng 0919358287  

65 Dương Thị Kim Dung 04/10/1966 Nữ Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0978707432  

66 Dương Hồng Phát 01/3/1967 Nam Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0393654812  

67 Nguyễn Thị Tài 01/5/1993 Nữ Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0377852723  

68 Phạm Thị Thuyền 12/8/1975 Nữ Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0352505316  

69 Đỗ Thị Ngọc Dung 06/7/1991 Nữ Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0942788339  

70 Nguyễn Thị Lệ 12/6/1974 Nữ Cộng tác viên Đặc khu Lý Sơn 0976427279  

71 Đồng Thế Danh 04/01/1984 Nam 
Phó Trưởng phòng  

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Măng Đen 0987135777  

72 Y Liên 07/3/1996 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Măng Đen 0342058683  

73 Nguyễn Thị Linh Phương 18/8/1984 Nữ 
Công chức  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Nghĩa Giang 0919537635  

74 Võ Minh Trung 20/9/1985 Nam 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Nghĩa Hành 0987919245   

75 Nguyễn Hữu Huynh 26/10/1992 Nam 

Chuyên viên  

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 

Phó Bí thư Đoàn xã 

UBND xã Nghĩa Hành 0913003418   

76 Lê Thị Kim Tuyến 04/02/1981 Nữ 

Chuyên viên Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã, Phó Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

UBND xã Nghĩa Hành 0915075378   

77 Nguyễn Lữ Lâm Tuyền 10/8/1984 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Nghĩa Lộ     
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78 Lê Thị Thu Huyền 28/8/1995 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Ngọk Bay 0967226517   

79 Lê Thị Minh Trúc 10/11/1986 Nữ 
Công chức 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Ngọk Réo 0978921259   

80 Nguyễn Thị Như Trang  10/01/1985 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Ngọk Tụ 0383644532   

81 Phạm Văn Minh 08/6/1989 Nam Công chức 
UBND xã  

Sơn Tây Thượng 
0962197002   

82 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 08/3/1993 Nữ 

Người hoạt động không 

chuyên trách Phòng Văn hóa - 

Xã hội, Đội trưởng Đội Công 

tác xã hội, xã Thọ Phong 

UBND xã Thọ Phong 0886465493   

83 Võ Thị Lợi 24/4/1984 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Tịnh Khê 0935894476   

84 Trần Thị Mỹ Dung 04/11/1984 Nữ 

Người hoạt động không chuyên 

trách (phụ trách công tác bảo vệ 

trẻ em), Phòng Văn hóa - Xã hội 

UBND xã Tư Nghĩa 0905749476   

85 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 01/01/1986 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Vệ Giang 0829373460   

86 Lương Hoàng Ngọc Nữ 25/9/1984 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Vệ Giang 0905417787   

87 Trần Thị Kim Nhạn 26/10/1977 Nữ 

Trưởng phòng, Phòng Giáo 

dục thường xuyên và Công tác 

học sinh, sinh viên 

 Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Quảng Ngãi 
0837193839   

88 Trần Thị Thanh Tân 12/5/1993 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đăk Mar 0976547991   

89 Lê Thị Thu Hiền 07/5/1985 Nữ 
Công chức 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã An Phú 0386661896   
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90 Huỳnh Thị Kim Dung 16/8/1987 Nữ 
Công chức, Phòng Văn hóa - 

Xã hội 
UBND xã An Phú 0777527209   

91 Trương Quang Thơ 07/01/1986 Nam 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Sơn Tây Hạ 0987082692   

92 Đinh Thị Thảo Nguyên 12/5/1996 Nữ 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Măng Bút 0336030146   

93 Y Tia 02/9/1990 Nữ 
Chuyên viên 

Trung tâm hành chính công 
UBND xã Măng Bút 0365474009   

94 Đinh Thị Thêm 08/11/1987 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Sơn Tây 0375643246   

95 Nguyễn Thị Mai Phương 09/9/1987 Nữ Chuyên viên UBND phường Đăk Cấm 0369117110   

96 Vũ Thị Chung 18/10/1985 Nữ 
Công chức  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Đăk Bla 0935952179   

97 Lê Ngọc Ánh 10/10/1981 Nữ 
Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã 
Xã Đăk Ui 0984229045   

98 Quảng Thanh Thương 28/9/1986  Nam Chuyên viên UBND xã Đông Sơn 0972577046   

99 Huỳnh Thị Cẩm Tuyền 12/10/1981 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Đức Phổ 0908477346   

100 A Ngôn 22/12/1991 Nam Công chức UBND xã Kon Braih 0901918262   

101 Vũ Thị Phương 28/9/1989 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Rờ Kơi 0964102879   

102 A Hoai 14/8/1993 Nam 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Rờ Kơi 0399507005   

103 Siu Cường 02/7/1996 Nam 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, Bí thư Đoàn xã 
Xã Rờ Kơi 0378648283   

104 Y Huệ 03/02/1986 Nữ 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ 
Xã Rờ Kơi 0327099211   

105 A Đành 09/7/1984 Nam 
Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch Hội nông dân 
Xã Rờ Kơi 0396541004   
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106 Nguyễn Đức Bổn 07/11/1992 Nam Cán bộ Công an xã Đăk Rve 0963649992   

107 A Răn 24/5/1989 Nam Chuyên viên UBND xã Đăk Rve 0377714633   

108 Đoàn Thị Ngọc Điệp 30/6/1986 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đăk Rve 0383445389   

109 Nguyễn Thị Thơm  18/01/1985 Nữ Chuyên viên UBND xã Sa Bình 0988327257   

110 Trương Thị Út Hoa 18/6/1992  Nữ Chuyên viên UBND xã Sa Bình 0399108668   

111 Trần Thị Ái Liên 28/02/1980 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Chính sách xã hội 
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 0935106107   

112 Lý Trần Quốc Hương 11/5/1988 Nữ 
Chuyên viên  

Phòng Chính sách xã hội 
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 0939893771   

113 Nguyễn Thu Trang 25/12/1964 Nam Giám đốc 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0913447237   

114 Huỳnh Văn Hòa 01/10/1964 Nam Phó Giám đốc 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0939678980   

115 Phan Thanh Duy 03/7/1983 Nam Phó Giám đốc 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0932727570   

116 Nguyễn Thị Kim Thanh 10/3/1974 Nứ 
Phó Trưởng phòng  

Hành chính - Công tác xã hội 

Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0378917379   

117 Nguyễn Thị Chín 30/4/1980 Nữ 
Trưởng phòng  

Chăm sóc nuôi dưỡng 1 

Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0384099468   

118 Trần Quốc Vương 25/10/1978 Nam 
Trưởng phòng  

Chăm sóc nuôi dưỡng 2 

Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0969942250   

119 Nguyễn Thị Phương Dung 02/01/1977 Nữ Chuyên viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0946709949   

120 Nguyễn Thị Trang 15/8/1976 Nữ Chuyên viên chính 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0919107676   

121 Trang Thị Hoàng Oanh 03/6/1982 Nữ Chuyên viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0982815088   
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122 Nguyễn Thị Kim Chi 25/6/1981 Nữ Chuyên viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
0972996839   

123 Lâm Quốc Hùng 10/10/1976 Nam Phó Giám đốc 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0942345579   

124 Đường Thị Thanh Hoa 22/12/1991 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0347778760   

125 Bùi Thị Anh Vi 03/5/1989 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0935916913   

126 Trần Vân Khánh 17/9/1989 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0901920525   

127 Lê Thị Vinh 09/01/1990 Nữ  Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0977859087   

128 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/01/1991 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0901920525   

129 Đào Lê Thùy Linh 17/10/1995 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0962657002   

130 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/02/1994 Nữ Công tác xã hội viên 
Trung tâm Công tác  

xã hội Kon Tum 
0977323456   

131 Phan Đào Nghĩa 01/8/1984 Nam 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Sơn Tịnh 0919337772   

132 Nguyễn Văn Nghĩa 14/8/1982 Nam 
Chuyên viên  

Phòng Văn hóa - Xã hội 

UBND phường      

Cẩm Thành 
0905327322   
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